
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 70 8028 SSD độ III

1 2 55 1001 UXTC 20 tuần

1 3 43 0010 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

1 4 39 1001 NXTC 14 tuần

2 5 60 6006 SSD độ III

2 6 40 2012 UXTC 14 tuần

2 7 40 1101 NXTC 14 tuần

3 8 63 1001 UBT (P) 8cm

3 9 44 3023 UXTC 14 tuần

5 10 54 3013 UXTC 16 tuần

5 11 44 2012 UBT (P) 7cm

18 12 49 1031 UBT(P) 11cm/VMC 2 lần

18 13 48 2002 CIN 3

18 14 23 0000 UXTC 10tuần + UBT (T)  5cm

15 36 2022 UBT(P) 12cm

16 33 0000 NXTC 12 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 73 9007 SSD độ III

1 2 64 5005 CIN 3

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA
H.TRUNG + Q.HẢI + HẬU 
GIANG.TT + VY.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + TRINH.SB

THU NGUYỆT+ HOÀNG VÂN.TT+ 
MỸ PHƯỢNG.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + 
LINH.NT
KIỀU DUNG + THĂNG.BM + 
LINH.NT
KIỀU DUNG + THĂNG.BM + 
LINH.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BÍCH 1 + N.DIỆP + KIM CHI

KIM CHI + MỸ THANH + THU.SB

KIM CHI + MỸ THANH + THU.SB

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

THU NGUYỆT+ HOÀNG VÂN.TT+ 
MỸ PHƯỢNG.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO   

CHƯƠNG + TR.THẢO + THƠ.SB

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG2 + 
HẠNH.SB

TR.HẠNH + M.PHƯƠNG2 + 
HẠNH.SB   

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX + UBT , KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 06/12/2010 đến ngày 12/12/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

BN SẢN A

NGÔ THỊ SÁNH

DƯƠNG THỊ THANH HOA

LÊ THỊ KIM XUÂN

TĂNG THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THỊ BÉ THƯƠNG

TRẦN THỊ KIM LOAN

HOÀNG THỊ KIM HOA

BN THAI TRỨNG

TÔ THỊ PHƯỢNG

LÊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ UYÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ TUẤN

LÂM THỊ THU TRANG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ NỞ

TRẦN THỊ THU THỦY

TRẦN NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

TRẦN THỊ TẠO

11455

9471B

SHC

11529

11290

11315

11387

11417

11306

11309

11335

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11457

11271

11498

11324

PM

Ngày: 06/12/2010 

Ngày: 07/12/2010 

9426b

11304

11321

11077



1 3 50 4004 UXTC 14 tuần

1 4 43 1001 NXTC 14 tuần

2 5 71 8018 UBT (P) 6cm

2 6 43 3003 UXTC 16 tuần

3 7 64 6016 U hạ vị 13cm

3 8 45 3003 U hạ vị 20cm

3 9 40 2012 UXTC 13 tuần/VMC Bóc NX

5 10 52 3023 UXTC 14 tuần

5 11 50 3013 UXTC 14 tuần

5 12 43 ĐT NXTC 16 tuần

18 13 50 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

18 14 48 1021 UXTC 14 tuần

15 37 0000 NXTC 14 tuần

16 29 0000 NXTC 10tuần

6 17 46 1001 Sang thương 2 vú 

6 18 44 ĐT Sang thương 2 vú 

6 19 32 2012 Sang thương vú (P)

16 20 0

1 1 78 5005 SSD độ III

1 2 52 4013 SSD độ III

1 3 45 2002 UXTC 14 tuần

1 4 33 0000 NXTC 13tuần

HƯNG + THỤC TRANG + EBAN.SB

HƯNG + THỤC TRANG + EBAN.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA
KHOA KHGĐ + HẬU GIANG.TT + 
PHÚ.SB

DUYÊN + Q.HIẾU + DIỄM TUYẾT

DUYÊN + Q.HIẾU + DIỄM TUYẾT

D.MINH + TRINH + MINH UYÊN.SB

D.MINH + TRINH + MINH UYÊN.SB

DŨ + ĐEM + LAN.SB

DŨ + ĐEM + LAN.SB

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

BÁ + HỒ PHƯỢNG + HƯƠNG.PNT

BÁ + HỒ PHƯỢNG + HƯƠNG.PNT

HỒ PHƯỢNG + HƯƠNG.PNT + 
TÙNG.SB

D.MINH + TRINH + MINH UYÊN.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + THÀNH.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + THÀNH.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

PHAN KIM LUÔNG

NGUYỄN THỊ KIM HIỀN

NGÔ THỊ THỦY

BN SẢN A

VÕ THỊ NƯƠNG

NGUYỄN THỊ CHÓI

TRẦN THỊ NHIỆM

TRẦN THỊ HẠNH DUNG

BÙI THỊ LOAN

KỲ ÁI KHANH

PHAN THỊ TRÚC HÀ

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

CHIÊU THỊ HUÊ LÝ

NGUYỄN THỊ MAI

HUỲNH THỊ THU

CAO THỊ NƯƠNG

DƯƠNG PHƯỢNG LIÊN

VÕ THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ THANH

THẠCH THỊ NHÀNG

LÂM THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ LỐ

11441

11365

1020

998

1012

11472

11534

11378

11346

11326

11389

11404

11495

11362

11347

11382

11510

11356

11522

11377

11338

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/12/2010 



2 5 51 2012 U hạ vị 15cm/VMC 3 lần

2 6 47 1001 UBT(P) 13cm

2 7 41 3023 NXTC 14 tuần

3 8 53 0000 UXTC 14tuần/VMC Bóc NX

3 9 44 0000 UXTC 14 tuần

5 10 48 1002 UXTC 14tuần/VMC

5 11 45 1001 UXTC 14 tuần

18 12 51 ĐT UBT (P) 8cm

18 13 31 2002 NXTC 16 tuần/VMC 2 lần

18 14 22 ĐT UBT(P) 15cm/VMC UBT-NV

15 42 1001
UXTC 14 tuần

16 37 1001 NXTC 14 tuần

16 17 0

1 1 62 5005 SSD độ III

1 2 44 4004 UXTC 14 tuần

2 3 67 4014 SSD độ III/VMC TNTC

2 4 35 0000 K Thân TC gđ I

2 5 34 2002 NXTC 12 tuần

3 6 57 3003 UXTC 18 tuần

3 7 44 ĐT UBT 2bên 10cm

18 8 55 4004 UXTC 17tuần + UBT 2 bên 9cm

18 9 42 3003 UBT(T) 12cm

6 10 40 3002 Sang thương vú (P)

6 11 36 ĐT Sang thương vú (T)

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

PHAN NGA + HỒ HOA + N.DIỄM

HỒ HOA + N.DIỄM + DIỄM 
THÚY.SB
H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + NHẬT 
MINH.SB
H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + NHẬT 
MINH.SB
LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

PHÒNG KHÁM PK + Đ.QUẾ.TT + 
THỊ LINH.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

VŨ HẢI + V HỘI + TRƯỜNG.SB

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + 
DUYÊN NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + 
DUYÊN NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC NT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + PHƯƠNG 
PNT 

N ĐIỆP1 + PHƯƠNG PNT + 
TUYẾN.SB

N ĐIỆP1 + PHƯƠNG PNT + 
TUYẾN.SB

VŨ HẢI + V HỘI + TRƯỜNG.SB    

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + Sinh thiết 2 buồng trứng

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, Bóc UBT (T), KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

VÕ THỊ NGỌC HÂN

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ HEN

PHAN THỊ MỘNG TRINH

NGUYỄN THỊ THU

LẦU KIM LIÊN

ĐINH THỊ THU HÀ

HUỲNH THỊ NGỌC TÂM

BN SẢN A

ĐỖ THỊ MƯỜI EM

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

KHƯƠNG THỊ ÂN

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ MAI

HUỲNH NGỌC THANH

HÀ THỊ THẮM

ĐẶNG THỊ HẠNH

TRẦN THỊ MỸ HẰNG

HOÀNG THỊ LỆ THU

DƯƠNG THU HỒNG

LÊ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THÁI THỊ THU

LÊ MINH HỒNG

1502

1008

11433

11462

11537

11460

11606

11527

11516

11383

11481

11474

11517

11446b

11422

11437

11390b

11353

11429

11465

11390

11388

11446

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/12/2010 



6 12 33 2002 Sang thương vú (T)

16 13 0

16 14 0

1 1 76 8026 SSD độ III

1 2 34 2002 NXTC 14 tuần

2 3 52 3013 SSD độ III

2 4 49 0020 UXTC 12 tuần

2 5 43 3003 UBT(P) 15cm

3 6 46 ĐT UXTC 16 tuần

3 7 45 2012 UXTC 12tuần

5 8 49 2002 UXTC 12 tuần

5 9 45 2002 UXTC 12 tuần/VMC UBT

16 10 0

16 11 0

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

THU NGUYỆT + NG LONG + 
TUYỀN.SB(S,3)
KIM CHI + A.THƯ4 + 
LOAN.SB(C,3)

NG.LAN.BM + T.THỦY.SB + 
HÓA.SB
XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + 
H.THẮM

H.THẮM + P.DUNG + TÌNH.SB

H.THẮM + P.DUNG + TÌNH.SB

KHOA KHGĐ

KHOA KHGĐ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

B.CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH + 
NGỌC.SB(C,3)

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 2 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

NGÔ THỊ TRỪ

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ PHIÊN

NGUYỄN THỊ CHÂU

PHẠM THỊ THÚY HỒNG

VÕ THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ TIỀN

TRƯƠNG THỊ TUYẾT ANH

PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT

BN SẢN A

NGÔ THỊ SÁI MỸ

NGUYỄN THỊ OANH

10861

11332

11464

11515

11332B

11459

11492

11488

1032

11521

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/12/2010 


